ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC NGHIỆM THU ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
	STT
	Tên đề tài
	Tên tác giả/đồng tác giả/thành viên
	Năm

	I
	Đề tài cấp cấp Tỉnh (Bộ)

	1
	Nghiên cứu và ứng dụng phần mềm Latex 
	Nguyễn Bá Đức
	2010

	2
	Nghiên cứu tìm hiểu những nét đặc sắc trong văn hóa truyền thống của dân tộc Dao ở tỉnh Tuyên Quang
	Đặng Trần Quân
	2010

	3
	Nghiên cứu cách khắc phục ảnh hưởng của ngôn ngữ địa phương tới ngữ pháp, phát âm tiếng việt phổ thông của học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Nguyễn Thị Kim Dung
	2010

	4
	Sản xuất lúa thuần nông hộ tại Tuyên Quang
	Vũ Đăng Cang
	2011

	5
	Ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống mía tạo giống thuần chủng, sạch bệnh phục vụ cho vùng nguyên liệu mía tỉnh Tuyên Quang.
	Lê Quỳnh Mai,

Vũ Đăng Cang
	2011

	6
	Xây dựng mô hình chăn nuôi giống gà đen của người H'Mông phù hợp tập quán địa phương miền núi tỉnh Tuyên Quang
	Phạm Thị Hoàn
	2011

	7
	Diện mạo văn học Tuyên Quang thời kì đổi mới giai đoạn 1986-2005
	Trần Thị Lệ Thanh
	2012

	8
	Khảo sát và đánh giá chất lượng nguồn nhân lực do trường Cao đẳng Tuyên Quang đào tạo giai đoạn 2006 - 2012
	Nguyễn Bá Đức
	2015

	II
	Đề tài cấp trường

	1
	Vận dụng phương pháp tích cực trong dạy - học môn Tiếng Việt thực hành ở Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang.
	Trần Phú
	2003

	2
	Ứng dụng phần mềm Mathematica giải một số bài toán Đại số và giải tích.
	Lê Anh Nhật
	2003

	3
	Ứng dụng phương pháp tích cực trong dạy học môn Vật lý ở trường THCS.
	Phạm Thị Minh
	2003

	4
	Bước đầu tìm hiểu thực trạng hứng thú học tập môn GDTC cho sinh viên năm thứ nhất trường CĐSP Tuyên Quang.
	Nguyễn Chúc Hảo

Trần Anh Dũng
	2003

	5
	Biên soạn bài tập trắc nghiệm môn Công nghệ 8 - chương trình thí điểm ở THCS.
	Vũ Mạnh Hùng
	2003

	6
	Tìm hiểu phương pháp dạy học vần ở Tiếng Việt 1 chương trình thay sách hiện hành.
	Bùi Ánh Tuyết

Nguyễn Xuân Bạch

Nguyễn Thị Ngơi
	2003

	7
	Vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên qua môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường CĐSP Tuyên Quang
	Phạm Văn Mến
	2003

	8
	Thực trạng và những biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thói quen văn hoá vệ sinh cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi.
	Bùi Khánh Vân
	2003

	9
	Hướng dẫn một số tiết soạn giáo án về phương pháp dạy âm nhạc cho học sinh mầm non.
	Nguyễn Thị Dung
	2003

	10
	Áp dụng phương pháp dạy và học tích cực vào giảng dạy bộ môn Vật lý ở lớp 8 THCS.
	Nguyễn Thị Oanh
	2003

	11
	Thiết kế một số bài dạy theo hướng tích cực, môn Hoá lớp 8 SGK thí điểm.
	Vũ Thị Kim Dung
	2003

	12
	Ứng dụng vẽ đồ thị các hàm, các biểu thức và giải phương trình trong môi trường Mathematica
	Lê Anh Nhật
	2004

	13
	Biên soạn tài liệu phương pháp dạy học Vật Lý 1
	Phạm Thị Minh

Đỗ Hồng Thanh

Nguyễn Thúy Nga

Trần Minh Thịnh

Nguyễn Sĩ Hải
	2004

	14
	Thực trạng phát triển thể chất của sinh viên năm thứ nhất trường CĐSP - Tuyên Quang
	Vũ Phương Lan

Trần Anh Dũng
	2004

	15
	Vấn đề dạy học từ Hán Việt ở lớp 6 lớp 7 tại một số trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tuyên Quang - Thực trạng và giải pháp
	Nguyễn Thị Duyên

Vũ Văn Ngân
	2004

	16
	Thiết kế bài soạn theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập môn Ngữ văn của học sinh lớp 7 ở trường phổ thông trung học cơ sở tỉnh Tuyên Quang
	NguyễnThị Kim Dung

Nguyễn Tường Vi
	2004

	17
	Truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 với vấn đề " Tinh thần nhân bản & sự thức tỉnh ý thức cá nhân
	Hoàng Thị Thúy

Nguyễn Thị Kim Lân
	2004

	18
	Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào thiết kế một số giáo án bài dạy môn Ngữ Văn lớp 8 sách giáo khoa thí điểm  THCS tỉnh Tuyên Quang
	Trần Thị Lệ Thanh

Trần Phú
	2004

	19
	Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào thiết kế bài dạy môn Tiếng Việt Tiểu học cho sinh viên khoa Tiểu học Trường CĐSP Tuyên Quan
	Nguyễn Thị Hà

Chu Mai Tiến
	2004

	20
	Hứng thú học môn Giao tiếp sư phạm của sinh viên khoa Tự nhiên - Trường CĐSP Tuyên Quang thực trạng và giải pháp
	Lê Thị Thu Hà
	2004

	21
	Vận dụng phương pháp dạy học tích cực và thiết kế một số bài dạy môn Ngữ văn lớp 9 (sách giáo khoa thí điểm THCS) tại thị xã Tuyên Quang. ( Dự án THCS )
	Lê Thị Ngọc Hoa

Trần Thị Lâm Huyền

Phạm Thị Tịnh
	2004

	22
	Sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổ chức bài  lên lớp Sinh học
	Nguyễn Thị Hải

Trần Quyết Thắng

Đoàn Thị Phương Lý
	2004


	23
	Thiết kế các bài dạy Toán 6 theo định hướng dạy học tích cực
	Trần Thái Minh

Trần Đức Toan

Khổng Chí Nguyện

Phan Văn Long
	2004

	24
	Phân tích thực trạng dạy và học môn giải phẫu sinh lý và vệ sinh cơ thể người ở trường THCS chương trình thay sách giáo khoa thí điểm tại tỉnh Tuyên Quang
	Trần Thị Sửu

Nguyễn Thị Đào
	2004

	25
	Vận dụng các phương pháp dạy học trong dạy học bộ môn Tâm lý học đại cương ở trường CĐSP Tuyên Quang- Thực trạng và giải pháp.
	Trần Đức Thắng
	2004

	26
	Động cơ học tập của sinh viên trường CĐSP Tuyên Quang thực trạng và biện pháp.
	Mã Ngọc Thể

Trần Thị Lâm Huyền

Phạm Thị Tịnh
	2004

	27
	Vận dụng đổi mới phương pháp dạy học vào việc dạy bộ môn Tiếng Việt tại trường CĐSP Tuyên Quang
	Phạm Thị Tịnh
	2004

	28
	Vận dụng Đổi mới phương pháp dạy học  vào dạy bộ môn Lịch Sử tại trường CĐSP Tuyên Quang
	Vũ Đăng Quang
	2004

	29
	Thiết kế một số bài giảng Sinh học lớp 9 chương trình thí điểm theo hướng vận dụng phương pháp trắc nghiệm trong khâu củng cố và kiểm tra đánh giá ở một số trường THCS trên địa bàn thị xã Tuyên Quang.
	Đoàn Thị Phương Lý

Nguyễn Thị Hải

Bùi Thị Từ
	2004

	30
	Thiết kế một số bài dạy theo định hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong môn toán ở trường THCS.
	Trần Thái Minh

Phan Văn Long

Trần Đức Toan

Lê Anh Nhật

Khổng Chí Nguyện
	2004

	31
	Biên soạn tài liệu phương pháp dạy học Vật lý ở trường Trung học cơ sở (Tài liệu lưu hành nội bộ).
	Phạm Thị Minh

Nguyễn Thuý Nga

TRần Minh Thịnh

Nguyễn Sĩ Hải
	2005

	32
	Vận dụng dạy học tích cực vào thiết kế một số bài dạy môn Toán ở bậc Tiểu học.
	Nguyễn Thế Trưởng

Nguyễn Thị Phong

Nguyễn Tuyết Nga
	2005

	33
	Ứng dụng kiến thức đại số tuyến tính giải một số dạng bài toán đại số trong chương trình toán THCS
	ThS. Trần Thái Minh
	2005

	34
	Thiết kế một số bài giảng Toán lớp 8 THCS theo hướng dạy và học tích cực.
	Khổng Chí Nguyện
	2005

	35
	Sử dụng trang trình diễn với POWERPOINT soạn giảng về cơ sở dữ liệu Excel trong chương trình tin học cơ
	Lê Anh Nhật
	2005

	36
	Biên soạn đề kiểm tra môn công nghệ lớp 8 phần Kỹ thuật điện bằng phương pháp trắc nghiệm.
	Cao Tuấn Anh
	2005

	37
	Sử dụng bài tập có vấn đề để rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giải bài tập trong chương trình Di truyền học hệ cao đẳng sư phạm.
	Đoàn T. Phương Lý
	2005

	38
	Biên soạn và giảng dạy Lịch Sử địa phương (Phần thực hành) cho sinh viên trường CĐSP tỉnh Tuyên Quang theo hướngdạy học tích cực.
	Đặng Trần Quân
	2005

	39
	Một số vấn đề về đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy học tích cực môn Ngữ văn THCS ở tỉnh Tuyên Quang hiện nay.
	Trần Phú
	2005

	40
	Giảng dạy từ Hán Việt ở lớp 8, lớp 9 ở một số trường THCS trên địa bàn thị xã Tuyên Quang, Thực trạng và giải pháp.
	Nguyễn Thị Duyên
	2005

	41
	Biên soạn chương trình và đề cương bài giảng học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (phần các kỹ năng công cụ) cho sinh viên trường CĐSP Tuyên Quang, hệ đào tạo giáo viên THCS.
	Phạm Thị Tịnh
	2005

	42
	Chữa lỗi bài Tập làm văn lớp 4. Thực trạng và giải pháp
	Bùi Thị Mai Anh
	2005

	43
	Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào việc hướng dẫn sinh viên khoa Tiểu học RLNVSP các khĩ năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Việt tại trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang .
	Bùi ánh Tuyết
	2005

	44
	Hướng dẫn sinh viên khoa Tiểu học sử dụng đồ dùng dạy học trong dạy học kể chuyện lớp 3  theo hướng dạy học tích cực .
	Nguyễn Thị Hà
	2005

	45
	Tìm hiểu việc học nghệ thuật trang trí truyền thống của sinh viên Cao đẳng Tiểu học Tỉnh Tuyên Quang
	Nguyễn Thị Thuỷ
	2005

	46
	Bước đầu tìm hiểu nhận thức của sinh viên khoá 11 trường CĐSP Tuyên Quang về một số phẩm chất nhân cách cơ bản của  người giáo viên THCS  hiện nay.
	Mã Ngọc Thể
	2005

	47
	Tích cực nhận thức của sinh viên trường CĐSP Tuyên Quang trong quá trình dạy học môn Giáo dục học - Thực trạng và giải pháp.
	Trần Thị Tua
	2005

	48
	Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học một số bài bộ môn TLHLT và TLHSP phạm tại trường CĐSP Tuyên Quang.
	Trần Đức Thắng
	2005

	49
	Vận dụng theo hướng tích hợp để thiết kế một số giáo án "làm quen với chữ cái" cho học sinh THSPMN trường CĐSP Tuyên Quang.
	Đinh Thuý Lan
	2005

	50
	Thiết kế một số tiết soạn giáo án tạo hình cho lớp mẫu giáo lớn - Hướng dẫn giảng dạy cho học sinh trung học sư phạm mầm non trường CĐSP Tuyên Quang.
	Nguyễn Hải Yến
	2005

	51
	Thiết kế một số giáo án  môn Giáo dục thể chất lớp mẫu giáo lớn theo chương trình đổi mới- Hướng dẫn giảng dạy cho học sinh THSP Mầm non trường CĐSP Tuyên Quang.
	Giang Thị Luận
	2005

	52
	Nghiên cứu và vận dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn môn bóng chuyền cho sinh viên chuyên ngành Sinh - Thể dục trường CĐSP.
	Trần Anh Dũng
	2005

	53
	Vận dụng dạy học tích cực trong dạy học một số bài cơ học I tại trường CĐSP Tuyên Quang
	Nguyễn Sĩ Hải
	2006

	54
	Sử dụng môi trường Power Point thiết kế bài giảng hệ điều hành MS - DOS trong chương trình tin học cơ sở
	Nguyễn Thị Oanh
	2006

	55
	Vận dụng PP Grap để dạy học chương V hệ sinh thái môn sinh học và môi trường trong chương trình CĐSP
	Đoàn T. Phương Lý
	2006

	56
	Lỗi về câu của học sinh tại một số trường THCS trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang - Nguyên nhân và cách chữa
	Nguyễn T.Kim Dung
	2006

	57
	Hoạt động rèn luyện kỹ năng công tác đội TNTP Hồ Chí Minh của sinh viên trường CĐSP Tuyên Quang, thực trạng và giải pháp
	Phạm Thị Minh
	2006

	58
	Các định lý và bài toán về đoạn thẳng tỷ lệ trong dạy học toán ở THCS
	Trần Thái Minh
	2006

	59
	Biên soạn và dạy học bài thực hành ""ATK Tuyên Quang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 - 1954" cho sinh viên ban Sử - GDCD trường CĐSP Tuyên Quang theo hướng dạy học tích cực
	Đặng Trần Quân
	2006

	60
	Xây dựng một số đề kiểm tra học trình và thi học phần bằng phương pháp trắc nghiệm khác quan môn: Hình thái giải phẫu học thực vật ở trường CĐSP Tuyên Quang
	Trần Quyết Thắng
	2006

	61
	Thiết kế một số bài dạy môn tạo hình theo chương trình đổi mới cho sinh viên cao đẳng mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang
	Bùi Khánh Vân
	2006

	62
	Sử dụng thao tác tư duy phân tích tổng hợp giúp học sinh THCS tìm lời giải cho các bài tập toán hình học
	Khổng Chí Nguyện
	2006

	63
	Thiết kế một số bài dạy"Làm Quen với Văn học" cho sinh viên CĐSP Mầm non hệ chính quy và học sinh TCSP Mầm non
	Nguyễn Thị Hoà
	2006

	64
	Thiết kế một số trò chơi hình thành biểu tượng Toán học cho trẻ em Mầm non
	Nguyễn Thị Dung
	2006

	65
	Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan các chương I, II, III, IV dùng để kiểm tra đánh giá kiến thức Hoá vô cơ I, chuyên môn I với sinh viên trường CĐSP Tuyên Quang
	Nguyễn Thị Tuyết
	2006

	66
	Lựa chọn và ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho sinh viên trường CĐSP Tuyên Quang
	Trần Anh Dũng
	2006

	67
	Hướng dẫn sinh viên vận dụng phương pháp thực hành thí nghiệm để soạn giảng một số bài trong sách giáo khoa Sinh học 6
	Nguyễn Thị Đào
	2006

	68
	Vận dụng dạy học tích cực thiết kế một số bài giảng Toán 4 và Toán 5
	Nguyễn Thế Trưởng
	2006

	69
	Lựa chọn một số biện pháp đề phòng chấn thương trong tập luyện cho sinh viên chuyên ngành Sinh - Thể dục trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang
	Vũ Thị Phương Lan
	2006

	70
	Khai thác sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý hệ Cao đẳng Sư phạm
	Trần Minh Thịnh
	2006

	71
	Nhận thức mới về chế độ sở hữu, nền kinh tế nhiều thành phần và kinh tế thị trường trong môn kinh tế chính trị Mác - Lênin. Vận dụng vào giảng dạy môn Kinh tế - Chính trị ở trường CĐSP Tuyên Quang
	Phạm Văn Mến
	2006

	72
	Tìm hiểu hứng thú nghiên cứu khoa học của sinh viên K12 trường CĐSP Tuyên Quang
	Mã Ngọc Thể
	2006

	73
	Thiết kế một số bài dạy học phần Đại số hệ CĐSP Tiểu học theo hưướng dạy học tích cực ở trưường CĐSP Tuyên Quang
	Nguyễn Thị Nga
	2007

	74
	Ứng dụng bất đẳng thức Cauchy và Bunhiacopxky giải một số bài toán cực trị 
	Trần Thái Minh
	2007

	75
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